
ỦY BAN BÀU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN IA GRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0' /NQ-UBBC la Grai, ngày 34 tháng 6' năm 2021

NGHỊ QUYÉT
v ề  việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân huyện la Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN IA GRAI
Căn cứ Điêu 86 Luật hâu cử đại biêu Quôc hội và đại biêu Hội đồng nhân 

dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số Ỉ33/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 

Ngày bầu cử đại biếu Quốc hội khóa X V  và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết so: 01/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 của úy ban bầu cử 
huyện về việc Ân định và công bô sô đơn vị bâu cử, danh sách các đơn vị bâu cử 
và so lượng đại biếu Hội đông nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bâu 
ở moi đơn vị bầu cử; Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 của 
ủy ban bầu cử huyện về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng 
cử đại biêu Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 
từng đơn vị bâu cử;

Căn cứ Biên bản tong kết cuộc bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân huyện 
ỉa Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -  2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện la Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 35 đại biểu (có danh sách cụ thê 
xếp theo vần A, B, c , . . .kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện; các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và ông, bà có tên tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
-  Như điều 2;
- UBBC tinh (b/c);
- TTr HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban TTr UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- TTr huyện ủy (b/c);
- TTr HĐND, UBND huyện;
- Ban TTr ƯBMTTQVN huyện;
- UBND, UBBC các xã, thị trấn;
- Lưu: UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU c ử
CHỦ TỊCH

Dưong Mah Tiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG c ử
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI, KHOÁ XIII NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Nghị quyết sổ: í /NQ-UBBC ngày tháng năm 2021 của UBBC huyện la Grai)

STT Họ và tên (2)
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tháng, 
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Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
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chính
trị
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1 Nguyễn Đức Bảo 8 25/09/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Mỹ 
Chánh, 

huyện Phù 
Mỹ, tỉnh 

Bình Định

Tổ dân phố 
4, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
kinh tế

Thạc sỹ 
Tài 

chính- 
Ngân 
hàng

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B, 

Jrai

Công chức, 
Chuyên viên 

phòng Tài 
chính và Kế 

hoạch

Phòng Tài 
chính và 
Ke hoạch 
huyện la 

Grai

26/04/2013

2 Nguyễn Thế Bích 2 10/09/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nhân 
Trạch, 

huyện Bố 
Trạch, tinh 

Quảng Bĩnh

Xã Thành 
An, thị xã 

An Khê, tỉnh 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
chính trị, 

ngành 
Xây 
dựng 
Đảng 
chính 
quyền 
Nhà 
nước

Cử nhân
Trung

cấp

Bộ đội, Phó 
Giám đốc 

công ty 
TNHHMTV 

715

Công ty 
TNHH 

MTV 715
09/01/1996
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3 RCom Blan 4 15/05/1983 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la Dêr, 
huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

Làng Breng 
2, xã la Dêr, 

huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
sư phạm 
Lịch sử

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
trưởng Ban 

Dân tộc 
HĐND 
huyện

Hội đồng 
nhân dân 
huyện la 

Grai

15/05/2012

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 
2016-2021



STT Họ và tên (2)
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vị

bầu
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chính
trị

Ngoại
ngữ

4 Thái Hồng Cương 11 20/10/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Diễn 
Hoa, huyện 
Diễn Châu, 
tinh Nghệ 

An

22 Âu Cơ, 
Tổ dân phổ 
2, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Cử nhân Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Bí 
thư Đàng ủy 

xã

Đảng ùy 
xã la 

Hrung
03/02/2008

5 Rơ Châm Dil 2 01/01/1981 Nữ Việt Nam Jrai Không

Xã la o, 
huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

Xã la o, 
huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12
Giáo
dục

thường
xuyên

Trung 
cấp phụ 

vận

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Bí thư Đảng 

ủy xã

Đảng ủy 
xã la 0

03/01/2004

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Đỗ Văn Đông 6 16/07/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thái 
Học, huyện 
Bình Giang, 

tình Hải 
Dương

Tổ dân phố 
3, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Cử nhân 
kinh tế 
ngành 

Ke toán

Thạc sỹ 
Ke toán

Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch 
UBND 
huyện

ủy  ban 
nhân dân 
huyện la 

Grai

03/05/2000

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 
2016-2021

7 Nguyễn Ngọc Hà 3 10/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cát Tài, 
huyện Phù 
Cát, tỉnh 

Bình Định

Hẻm 108 
Thống nhất, 

Tổ 5, 
phường la 

Krỉng, thành 
phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Xây 
dựng 

Đảng và 
chính 
quyền 
Nhà 
nước

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh c

Sỹ quan 
quân đội, 

Thượng tá, 
Chính trị 
viên Ban 

CHQS 
huyện

Ban Chì 
huy Quân 
sự huyện 
la Grai

03/02/1999

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021



STT Họ và tên (2)

Đon
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 
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trị
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8 Trần Hồng Hà 13 01/05/1978 Nam Việt Nam

<

Kinh Không

Phường 
Tam Quan 
Bắc, thị xã 
Hoài Nhon, 
tình Bình 

Định

Tổ dân phố 
7, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

t

Cử nhân 
Triết học

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Trung 
B, Jrai

Công chức, 
Trường Ban 

Dân vận 
Huyện ủy

Ban Dân 
vận

Huyện ủy 
la Grai

19/10/1998

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XI, XII 

nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021

9 Trần Đức Hạnh 9 20/09/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Mỹ Hà, 
huyện Mỹ 
Lộc, tinh 

Nam Định

Thôn 2, xã la 
Hrung, 

huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật, Đại 
học kinh 

tế

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Công chức, 
Chánh 

Thanh tra 
huyện

Thanh tra 
huyện la 

Grai
03/11/2011

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

10 Bùi Thu Hằng 9 28/01/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vũ 
Bình, huyện 

Kiên
Xương, tinh 
Thái Bỉnh

Tổ 6,
phường Yên 
Thế, thành 
phố Pleiku, 
tinh Gia Lai

12/12 
bổ túc

Đại học 
Luật 

Kinh tế
Cử nhân

Trung
cấp

Jrai
Cán bộ, Phó 
Bí thư Đàng 

ùy xã

Đảng ủy 
xã la Sao

26/03/2006

Đại biểu 
HĐND xã la 
Sao nhiệm kỳ 
2004-2011, 
2011-2016, 
2016-2021

11 Trịnh Bá Hoa 5 10/05/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Yên 
Hùng, 

huyện Yên 
Định, tỉnh 
Thanh Hóa

Tổ dân phố 
2, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Lịch sử

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la Khai

04/05/2009 TT
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STT Họ và tên (2)

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biếu 
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 

học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

12 Nguyễn Công Hòa

‘1

12 05/09/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thạch 
Long, 
huyện 

Thạch Hà, 
tinh Hà 

Tĩnh

Tổ dân phố 
7, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
sư phạm 
Ngữ văn

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Chù tịch ủy 

ban
MTTQVN

huyện

ủy  ban 
MTTQVN 
huyện la 

Grai

15/12/1995

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XI nhiệm kỳ 
2011-2016

13
Nguyễn Đình 
Huấn

4 08/04/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thạch 
Lạc, huyện 
Thạch Hà, 

tinh Hà 
Tĩnh

Tồ dân phố 
7, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Cử nhân Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Công chức, 
Trưởng Ban 

Tổ chức

Ban Tổ 
chức

Huyện ủy 
la Grai

04/08/1992

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

14

Nguyễn Ngọc 
Hùng
(Đại đức Thích 
Giác Liêm)

1 02/02/1978 Nam Việt Nam Kinh
Phật
giáo

Xã Hoài 
Hưcmg, 

huyện Hoài 
Nhem, tinh 
Bình Định

Tịnh xá 
Ngọc Lai, Tổ 

dân phố 7, 
thị trấn la 

Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12 
bổ túc

Cử nhân 
Phật học, 
cử nhân 
Triết học 
tôn giáo

Cử nhân Tu sĩ Tịnh xá 
Ngọc Lai

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

15 Nguyễn Văn Huy 6 01/11/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Mỹ 
Thắng, 

huyện Phù 
Mỹ, tinh 

Bình Định

44 Nguyễn 
Thiếp, tổ 6, 

phường Diên 
Hồng, thành 
phố Pleiku, 
tinh Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật Thạc sỹ

Cao
cấp

Tiếng
Anh

khung
BI

Châu
Âu

Công chức, 
Chánh án 

Tòa án nhân 
dân huyện

Tòa án 
nhân dân 
huyện la 

Grai

04/01/2010
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STT Họ và tên (2)

Đon
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán

Noi ở  hiện 
nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biếu 
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 

học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

16 Đào Lân Himg 9 24/08/1971

♦

Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 
Đập Đá, thị 

xã An 
Nhơn, tinh 
Bình Định

105 Đinh 
Tiên Hoàng, 

thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Nông 
học

Kỹ sư
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Chù tịch ủy  

ban nhân 
dân huyện

ủ y  ban 
nhân dân 
huyện la 

Grai

26/10/2006

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa
xi, XII

nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021

17 Ksor Khiếu 11 18/08/1980 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la 
Hrung, 

huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

Xã la o, 
huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12 
bồ túc

Đại học 
Luật 

Kinh tế
Cừ nhân

Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch Hội 

đồng nhân 
dân huyện

Hội đồng 
nhân dân 
huyện la 

Grai

26/04/2003

Đại biểu 
HĐND tinh 

Gia Lai khóa 
XII, nhiệm 
kỳ 2016- 

2021; Đại 
biểu HĐND 
huyện khóa 
XI nhiệm kỳ 
2011-2016, 

khóa XII 
nhiệm kỳ 

2016-2021

18 Nguyễn Thị Lành 10 08/08/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Kim 
Liên, huyện 
Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ 

An

39 Trần 
Khánh Dư, 

tổ dân phố 7, 
thị trấn la 

Kha, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Ngữ văn

Cử nhân 
Ngữ 
văn, 

Thạc sỹ 
Quản lý 

Giáo 
dục

Cao
cấp

Tiếng
Trung

B,
Tiếng 
Anh 

B 1, Jrai

Cán bộ, Phó 
Bí thư 

Huyện ủy

Huyện ủy 
la Grai 03/02/2004

Đại biểu 
HĐND tinh 

khóa X 
nhiệm kỳ 

2011-2016; 
Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021



STT

19

Họ và tên (2)

*

Dương Thị Mộng 
Loan

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

13

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

08/06/1969

Giới
tính

Nữ

Quốc
tịch

Việt Nam

Dân
tộc

Kinh

Tôn
giáo

Không

Quê quán

Phường 
Lam Sơn, 
thành phố 
Hưng Yên, 
tỉnh Hưng 

Yên

Nơi ở hiện 
nay

Tổ dân phố 
2, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

Trình độ

Giáo 
dục phổ 
thông

12/12

phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Đại học 
Quản lý 
văn hóa

Học 
hàm, 
học vị

Cử nhân

Lý
luận

chính
trị

Cao
cấp

Ngoại
ngữ

Tiếng 
Anh B

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Cán bộ, Chù 
tịch Hội 

Liên hiệp 
phụ nữ 
huyện

Nơi công 
tác

Hội Liên 
hiệp phụ 
nữ huyện 

la Grai

Ngày vào 
Đăng (nếu 

có)

13/11/2004

Là đại biếu 
HĐND (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

Ghi
chú

20 Rơ Châm Loh 
(Rơ Châm Lõh) 10 12/04/1985 Nam Việt Nam Jrai Không

Làng o Gia, 
xã la pếch, 

huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

Làng Nang 
Long-Osơr, 
xã la pểch, 

huyện la 
Grai, tinh

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Bí 
thư Đoàn 

Thanh niên 
cộng sản Hồ 

Chí Minh 
huyện

Đoàn
Thanh Đại biểu

niên Cộng HĐND
sản Hồ 06/04/2007 huyện khóa

Chí Minh XII nhiệm kỳ
huvện la 2016-2021

Grai

21
Nguyễn Quang 
Nam 02/06/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thịnh 
Thành, 

huyện Yên 
Thành, tỉnh 
Nghệ An

184/9 đường 
Âu Cơ, 
phường 

Tháng Lợi, 
thành phố 

Pleiku, tinh 
Gia Lai

12/12

phổ
thông

Đại học 
Luật

Cử nhân
Trung

cấp
Tiếng 
Anh B

Công chức, 
Thanh tra 

viên

Thanh tra 
huyện la 

Grai
03/11/2011

22 Rơ Mah Nam 12 08/4/1976 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la o, 
huyện Chư 
Prông, tinh 

Gia Lai

212 Hùng 
Vương, thị 
trấn la Kha, 

huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12

phổ
thông

Đại học 
An ninh 
nhân dân

Thạc sỹ
Cao
cấp

Khung
BI

Châu
Âu

Công an,
Trường công 

an huyện

Công an 
huyện la 

Grai
03/01/2003



STT Họ và tên (2)

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Noi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Noi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 

học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

23 Trần Đình Nghĩa 7 06/06/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Kỳ Liên, 
huyện Kỳ 
Anh, tình 
Hà Tĩnh

Thôn 5, xã la 
Tô, huyện la 

Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
ngành 

Kinh tế 
phát 
triển

Thạc sỹ
Cao
cấp

Tiếng 
Anh c, 

BI

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la 

Grăng
13/12/2008

24 Lê Ngọc Quý 2 16/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Định 
Tường, 

huyện Yên 
Định, tỉnh 
Thanh Hóa

Tổ dân phố 
5, thị trấn la 
Kha, huyện 

la Grai

12/12
phổ

thông

Đại học 
nông 

nghiệp, 
chuyên 
ngành 

Quản lý 
đất đai

Thạc sỹ 
quản lý 

Tài
nguyên

môi
trường

Cao
cắp

Tiếng 
Anh B; 
Khung 

BI
Châu 

Âu, Jrai

Cán bộ, Chù 
tịch ủy  ban 

nhân dân 
huyện

ủy  ban 
nhân dân 
huyện la 

Grai

10/11/2000

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII, nhiệm 
kỳ 2016- 

2021

25 Puih Rúc 12 28/12/1974 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la 
Hrung, 

huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

Làng Út 1, 
xã la Hrung, 

huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

12/12 
bổ túc

Đại học 
Quản lý 

Nhà 
nước

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh c

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la Bă 02/02/1999

Đại biểu 
HĐND xã 

khóa I, II, III 
nhiệm kỳ 

200 6 -2 0 1 1 , 
2 011-2016 , 
201 6 -2 0 2 1 ; 

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
x i ,  X II 

nhiệm kỳ 
2 0 1 1 -2 0 1 6 , 
2016-2021



STT Họ và tên (2)

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

26 Nguyễn Xuân Sáu 1 14/11/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 
Lam Sơn, 
thành phố 
Hưng Yên, 
tình Hưng 

Yên

Tồ dân phố 
7, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

12/12
phồ

thông

Đại học 
sư phạm 
Ngữ văn

Cử nhân 
Ngữ văn

Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

thị trấn

Đàng ủy 
thị trấn la 

Kha
04/04/2007

27 Lê Thị Hồng 
Thắm 10 11/08/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Kỳ Tiến, 
huyện Kỳ 
Anh, tình 
Hà Tĩnh

Thôn Hưng 
Bình-Tân 
Hợp, xã la 

Yok, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật 

kinh tế
Cử nhân

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Phó 
Bí thư Đảng 

ùy xã

Đảng ủy 
xã la Yok

01/04/2011

Đại biểu 
HĐND xã la 
Yok khóa III 

nhiệm kỳ 
2016-2021

28 Trịnh Thị Thấm 'Ị
Ỏ 20/12/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tiến 
Lộc, huyện 
Hậu Lộc, 

tinh Thanh 
Hóa

Tổ dân phố 
7, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Lịch sừ

Thạc sỹ
Trung

cấp
Tiếng 
Nga c

Công chức, 
Phó Trưởng 
Ban Tuyên 
giáo Huyện 

ủy

Ban
Tuyên
giáo

Huyện ủy 
la Grai

02/02/2016

29 Phạm Thị Thơm 3 05/10/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Định, huyện 
Cẩm Giàng, 

tinh Hải 
Dương

Thôn Thắng 
Trạch 1, thị 
trấn la Kha, 

huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật 

kinh tế
Cử nhân

Trung
cấp

Tiếng
Jrai

Cán bộ, Phó 
Bí thư Đảng 

ủy xã

Đàng ủy 
xã la Chiă

18/11/2007

Đại biểu 
HĐND xã la 

Chiă khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021



STT Họ và tên (2)

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giói
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán
Nơi ở hiện 

nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 

học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

30 Siu Thunh 8 12/12/1981 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la pếch, 
huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

Làng o  
Pech, xã la 
pếch, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật; 

Đại học 
Quản lý 

Nhà 
nước

Cừ nhân
Trung

cấp

Tiếng
anh

trình độ 
B

Cán bộ, Bí 
thư đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la pếch 22/7/2005

|Đại biểu 
HĐND xã la 
pếch, nhiệm 

kỳ 2016- 
2021

31
Nguyễn Ngọc 
Tiến 5 24/10/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tây 
Xuân, 

huyện Tây 
Sơn, tinh 

Bình Định

119 Phan 
Chu Trinh, 
Tổ dân phố 
2, thị trấn la 
Kha, huyện 
la Grai, tinh 

Gia Lai

12/12 
bổ túc

Đại học 
kinh tế 

chính trị
Cử nhân

Cao
cấp

Tiếng 
Anh c

Công chức, 
Chủ nhiệm 

ủy  ban 
Kiểm tra 
Huyện ủy

ủy  ban 
kiềm tra 

Huyện ủy 
la Grai

03/10/2006

32 Dương Mah Tiệp 1 26/04/1971 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la Púch, 
huyện Chư 
Prông, tinh 

Gia Lai

62 Quyết 
Tiến, phường 

la Kring, 
thành phố 

Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

12/12 
bổ túc

Đại học 
An ninh 
ngành 

Điều tra 
tội phạm

Cừ nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, 
Tình ủy viên 

Bí thư 
Huyện ủy- 

Chù tịch Hội 
đồng nhân 
dân huyện

Huyện ủy 
la Grai 04/07/1998

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 

2016-2021

33 Rơ Châm Tin 13 15/03/1977 Nam Việt Nam Jrai Không

Làng Blang 
1, xã la Dêr, 

huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

Làng Blang 
1, xã la Dêr, 

huyện la 
Grai, tình 
Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Luật

Cử nhân
Trung

cấp
Tiếng 
Anh A

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la Dêr

07/09/2002

Đại biểu 
HĐND xã la 
Dêr nhiệm kỳ 
2016-2021, 

Đại biểu 
HĐND 

huyện khóa 
XII nhiệm kỳ 
2016-2021



STT Họ và tên (2)

Đơn
vị

bầu
cử
(3)

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê quán Nơi ở hiện 
nay

Trình độ

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đăng(nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu

có)

Ghi
chú

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học 
hàm, 

học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

34

♦

Rơ Lan Vinh 4 20/10/1980 Nam Việt Nam Jrai

<

Không

Xã la 0 , 
huyện la 
Grai, tinh 
Gia Lai

Làng B i, xã 
la o ,  huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12
phổ

thông

Đại học 
Kinh tế 

phát 
triển

Cử nhân
Cao
cấp

Tiếng 
Anh B

Cán bộ, Bí 
thư Đàng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la Krăi

29/06/2004

Đại biểu 
HĐND xã la 
0  nhiệm kỳ 
2011-2016, 
2016-2021

35 Rơ Châm Yớt 6 30/01/1979 Nam Việt Nam Jrai Không

Xã la Tô, 
huyện la 
Grai, tỉnh 
Gia Lai

Làng De 
Lung 1, Xã 

la Tô, huyện 
la Grai, tỉnh 

Gia Lai

12/12 
bô túc

Trung
cấp

Khuyến
Nông
lâm

nghiệp

Trung
cấp

Cán bộ, Bí 
thư Đảng ủy 

xã

Đảng ủy 
xã la Tô

03/08/2001

Đại biểu 
HĐND xã la 
Tô nhiệm kỳ 
2016-2021

số đại biểu được bầu của HĐND huyện la Grai: 35 đại biểu. 
Tống số người trúng cử trong danh sách này là: 35 người.


